
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:          /SCT-KTATMT
V/v ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2024

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; 
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh 
vực ngành Công Thương;

Trong thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước đã xảy ra một số vụ ngộ độc 
thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, trong 
đó có vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ngày 30/4/2024 
với hơn 450 người nhập viện điều trị.

Thực hiện Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính 
phủ; Công văn số 1720/UBND-VP ngày 13/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 
việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh toàn thực phẩm lĩnh vực ngành 
Công Thương trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị:

1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
- Tổ chức tập huấn, huấn luyện kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và khám 

sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh 

trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng 
ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Chỉ sử dụng các nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất sứ, nhãn 
mác rõ ràng. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở.

- Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực 
phẩm và gửi về Sở Công Thương để theo dõi, quản lý (theo mẫu số 1).

2. Đối với đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị:
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các quy 
định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, 
chế biến, vận chuyển, bảo quản và kinh doanh thực phẩm.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát các sản 
phẩm hàng hóa kinh doanh tại đơn vị đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có tem nhãn 
rõ ràng, đảm bảo chất lượng.



- Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm 
tra hoặc xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm tại đơn 
vị (nếu có).

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện và gửi về Sở Công Thương để tổng 
hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định (theo mẫu số 2)

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm, trong đó tập trung phổ biến về điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, những nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và tầm quan trọng của việc thực hiện 
tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; vệ sinh cá nhân trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; việc sử dụng nguyên liệu, phụ gia 
thực phẩm an toàn, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn. Phát hiện và xử 
lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền 
các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm theo Kế hoạch, trong đó tập trung 
cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm. 

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, lực lượng, thuốc 
và trang thiết bị sẵn sàng xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn 
thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần 
nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ do 
ngộ độc thực phẩm.

- Lập Danh sách các cơ sở có nguy cơ xảy ra mất an toàn vệ sinh thực 
phẩm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện và gửi về Sở Công Thương để tổng 
hợp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định (theo mẫu số 3).

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Kỹ 
thuật an toàn Môi trường- Sở Công Thương để được hướng dẫn (Điện thoại liên 
hệ 02203.843.976)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các 
huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTATMT.

          GIÁM ĐỐC

          Trần Văn Hảo



                                                                               MẪU SỐ 1

TÊN ĐƠN VỊ……………
    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hải Dương, ngày     tháng    năm 2024

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Căn cứ Công văn số         /SCT-KTATMT ngày    tháng   năm 2024 của 
Sở Công Thương về đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh,………………………………..báo cáo kết quả thực hiện 
cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN 
TOÀN THỰC PHẨM

1. Về hồ sơ liên quan đến sản phẩm, quy trình sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm tại đơn vị:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Giấy phép sản xuất rượu (đối với cơ sở sản xuất rượu);
- Việc tự công bố sản phẩm (nếu có);
- Việc mua bán nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất 

bảo quản thực phẩm v.v. trong năm 2024 (Hợp đồng, hóa đơn chứng từ mua bán);
- Việc thực hiện lưu mẫu đối với từng lô sản phẩm được sản xuất;
- Việc tập huấn,  xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất thực phẩm;
- Việc khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh?
- Kết quả kiểm tra gần nhất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
2. Đánh giá điều kiện thực tế về đảm bảo an toàn thực phẩm theo 02 

mức: Đạt- Không đạt 
- Điều kiện cơ sở vật chất: địa điểm, môi trường, bố trí nhà xưởng; hệ 

thống thông gió; hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước, hệ thống xử lý 
nước thải; hệ thống xử lý chất thải, rác thải; nhà vệ sinh; phòng thay đồ bảo hộ 
lao động; hệ thống xử lý chất thải;

- Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm: Thiết bị dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm; thiết bị trưng bày, bảo 
quản thực phẩm; thiết bị dụng cụ bao gói thực phẩm; thiết bị, dụng cụ vệ sinh; 
thiết bị giám sát, đo lường; phương tiện rửa và khử trùng tay; lưu mẫu và bảo 



quản mẫu; phương tiện phòng chống côn trùng và động vật gây hại; hoá chất sử 
dụng tẩy rửa.

- Điều kiện về con người: Chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm: sức khỏe, trang phục bảo hộ lao động; vệ sinh cá 
nhân…;

- Điều kiện về bảo quản thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh: Kho bảo 
quản nguyên liệu, bao bì, phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 
sản phẩm thực phẩm; giá, kệ để nguyên liệu, thành phẩm; thiết bị kiểm soát 
nhiệt độ, độ ẩm; phương tiện vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm.

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:
1. Thuận lợi:
…………………………………………………………………………………….
2. Khó khăn:
…………………………………………………………………………………….
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
1. Đối với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan
…………………………………………………………………………………….
2. Đối với UBND tỉnh, Sở Công Thương và các Sở ngành có liên quan
…………………………………………………………………………………….
3. Đối với UBND cấp huyện:
………………………………………………………………………………………

Trên đây là kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn 
vị, rất mong được……………………………….
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu HS.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)



                                                                                 MẪU SỐ 2
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ, 

TTTM, SIÊU THỊ..................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Hải Dương, ngày      tháng     năm 2024

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, 

các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính 
phủ; Công văn số 1720/UBND-VP ngày 13/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;  
Công văn số       /SCT-KTATMT ngày    tháng   năm 2024 của Sở Công Thương 
Hải Dương về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực 
phẩm trên địa bàn từ đầu năm 2024 đến nay; (UBND xã, phường/Ban quản 
lý/Doanh nghiệp, HTX) báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện :
1. Về công tác tuyên truyền
- Công tác triển khai thực hiện phổ biến tuyên truyền pháp luật về an toàn 

thực phẩm tại đơn vị?
- Đối tượng, nội dung tuyên truyền chủ yếu?
- Hình thức tuyên truyền (Ghi rõ các hình thức, số đợt tuyên truyền và số 

lượt người tham dự)
2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát
- Việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm 

soát các hàng hoá kinh doanh thuộc đơn vị quản lý?
- Số cuộc kiểm tra, kiểm soát?
- Các ngành hàng được kiểm tra, kiểm soát? 
- Nội dung kiểm soát chủ yếu (Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tem nhãn, 

thời hạn sử dụng? v.v.)
-  Việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động kiểm 

tra, kiểm soát (nếu có)
3. Đánh giá chung về nguồn cung hàng hoá về số lượng? chất lượng, giá 

cả dịch vụ?
4. Kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm 

tra hoặc xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm tại đơn 
vị (nếu có)?

5. Công tác tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị phán ánh của người tiêu 
dùng về an toàn thực phẩm tại cơ sở (nếu có)

II. Nhận xét, đánh giá chung:
1. Thuận lợi
............................................................................................................
2. Khó khăn:



..............................................................................................................
III. Kiến nghị, đề xuất:
1. Đối với Bộ, ngành có liên quan:
.............................................................................................................
2. Đối với UBND tỉnh:
.............................................................................................................
3. Đối với UBND cấp huyện:
.............................................................................................................
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 

xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. .............................. trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương;
- ....
- Lưu: VT

TM. .........................................

Ghi chú: Đơn vị nào quản lý Chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị thì đơn vị đó 
tổng hợp báo cáo (UBND cấp xã/Doanh nghiệp/Hợp tác xã/ Ban quản Chợ)



                                                                               MẪU SỐ 3

UBND ......................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hải Dương, ngày      tháng     năm 2024

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, 
các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn 

Thực hiện Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính 
phủ; Công văn số 1720/UBND-VP ngày 13/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;  
Công văn số       /SCT-KTATMT ngày    tháng   năm 2024 của Sở Công Thương 
Hải Dương về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực 
phẩm trên địa bàn từ đầu năm 2024 đến nay. UBND huyện/thị xã/thành 
phố....................báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa xử 
lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn cụ thể như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện:
1. Về công tác tuyên truyền
- Việc xây dựng Kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật?
- Đối tượng, nội dung tuyên truyền chủ yếu?
- Hình thức tuyên truyền, cụ thể:
+ Tổ chức các hội nghị tuyên truyền: Số lớp, số lượt người tham dự?
+ Viết tin, bài, phóng sự: Số tin bài, phóng sự? Hình thức đưa tin?
+ Tờ rơi? Pano áp phích?
+ Tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các 

xã, thị trấn: Số buổi? Thời lượng phát sóng?
2. Về Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát?
- Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra, giám sát? Kiểm tra, giám sát vào các 

đối tượng, nhóm sản phẩm nào?
- Số cơ sở có vi phạm? những nội dung vi phạm cụ thể?
- Việc lập và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu có): Số đơn vị 

lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính? Số tiền phát? Số tiền đã 
nộp về ngân sách?

3. Tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy 
cơ mất an toàn thực phẩm (Có mẫu biểu đính kèm)

4. Việc chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, lực lượng, 
thuốc và trang thiết bị sẵn sàng  xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an 
toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. 

II. Nhận xét, đánh giá chung:
1. Ưu điểm:



..............................................................................................................
2. Thiếu sót, tồn tại:
..............................................................................................................
3. Nguyên nhân của những thiếu sót tồn tại
..............................................................................................................
III. Kiến nghị, đề xuất:
1. Đối với Bộ, ngành có liên quan:
.............................................................................................................
2. Đối với UBND tỉnh:
.............................................................................................................
3. Đối với các Sở, ngành có liên quan:
.............................................................................................................
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 

xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. UBND huyện/thị xã/thành phố trân 
trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương;
- ....
- Lưu: VT

TM. UBND HUYỆN(THỊ XÃ, TP)



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÓ NGUY CƠ MẤT AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
(Gửi kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     tháng    năm 2024)

          NGƯỜI LẬP BIỂU                                                             TM. UBND HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)

STT Tên đơn vị, doanh nghiệp Lĩnh vực kinh doanh Địa chỉ Đại diện cơ sở Điện thoại liên hệ Ghi chú
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